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A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng: (2 điểm) GV kiểm tra theo hướng dẫn kiểm tra đọc thành tiếng.
II. Đọc thầm và làm bài tập: (8 điểm) 
MÙA XUÂN VỀ BẢN
Tôi gặp mùa xuân trên bản Vua Bà vào một buổi sớm. Trời vẫn còn lạnh lắm và những thân cây vẫn còn run rẩy. Nhưng đã có một con chim vàng anh bay đến. Vàng anh cất tiếng hót. Ngắn thôi, nhưng réo rắt. Rồi nó vù bay, vội vã chợt đi như chợt đến. Riêng tiếng hót thì ở lại, âm vang mãi trong lòng. Tôi ngẩn ngơ luyến tiếc con vàng anh mãi. Tiếng hót đó đã đánh thức tôi đang co ro chìm đắm trong rét mướt của mùa đông giật mình chạy lại với mùa xuân.
Có lẽ con vàng anh đã đánh thức cây đào như đánh thức tôi dậy. Mà không phải chỉ cây đào, nó đánh thức cả đại ngàn, cả không gian và mặt đất. Vừa mới hôm trước, mặt trời còn trắng bệch ẩn sau những tầng mây. Vậy mà ngày một ngày hai, trời đã trong dần. Những bụi mưa hoa long lanh không rơi xuống đất được mà cứ bay lửng lơ. Những chuỗi cườm nhỏ xíu, lõi bằng mạng nhện, hạt bằng các giọt mưa ngũ sắc ở đâu thả xuống đầy ngọn cỏ, lá cây.
Mùa xuân ở bản Vua Bà thật là vui. Tiếng khèn bè, tiếng tiêu chuốt trong lòng những ống trúc quý dìu dặt suốt đêm. Bóng đêm mùa xuân cũng đen óng ánh ảo huyền, và càng khuya càng ngào ngạt mùi thơm của hương lá, hương cây. Đêm xuân, những con chim hót đến khiếp. Chúng ngây ngất cái gì, không chịu ngủ, cứ hót thâu đêm suốt sáng vang cả núi rừng mùa xuân.
(Theo Nguyễn Phan Hách)
Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu.
Câu 1. (0,5 điểm) Bài văn tả gì?
A. Tả con chim vàng anh 
B. Tả cây rừng 
C. Tả cảnh mùa xuân ở bản Vua Bà
D. Tả cây đào
Câu 2. (0,5 điểm) Điều gì đã đánh thức tác giả từ giấc ngủ của mùa đông?
A. Tiếng hót của chim sơn ca
B. Tiếng hót của chim vàng anh
C. Ánh nắng mặt trời
D. Tiếng suối róc rách
Câu 3. (0,5 điểm) Bóng đêm ở bản Vua Bà có gì đẹp? 	
A. Tiếng khèn bè, tiếng tiêu chuốt trong lòng những ống trúc quý dìu dặt suốt đêm.
B. Những bụi mưa hoa long lanh không rơi xuống đất được mà cứ bay lửng lơ 
C. Bóng đêm mùa xuân cũng đen óng ánh ảo huyền, và càng khuya càng ngào ngạt mùi thơm của hương lá, hương cây 
D. Những chuỗi cườm nhỏ xíu, lõi bằng mạng nhện, hạt bằng các giọt mưa ngũ sắc ở đâu thả xuống đầy ngọn cỏ, lá cây.
Câu 4. (0,5 điểm) Những âm thanh nào xuất hiện suốt đêm ở bản Vua Bà trong mùa xuân?
A. Tiếng sóng biển
B. Tiếng mưa rơi
C. Tiếng khèn bè, tiếng tiêu
D. Tiếng bước chân người
Câu 5: (0,5 điểm) Theo tác giả, điều gì đã đánh thức cả không gian và mặt đất?
A. Mặt trời chiếu sáng
B. Tiếng hót của chim vàng anh
C. Gió mùa xuân
D. Tiếng khèn bè
Câu 6. (1 điểm) Hãy nêu nội dung chính của bài văn?
	……
	……
Câu 7. (1 điểm) Trong câu: “Đêm xuân, những con chim hót đến khiếp”. Bộ phận CN là? 
A. Đêm xuân			
B. Những con chim.	
C. Những con chim hót
D. Đến khiếp
Câu 8. (1,5 điểm)  Trong câu “Vừa mới hôm trước, mặt trời còn trắng bệch ẩn sau những tầng mây” . Dòng nào đồng nghĩa với từ “trắng bệch”? 
A. Trắng muốt, trắng mờ, trắng ngà, trắng nhạt.
B. Trắng tinh, trắng muốt, trắng ngà, nõn nà.
C. Trăng trắng, trắng nõn, trắng xanh, trắng đen.
D. Trắng nõn, trắng đục, đen sì, xanh đen.
Câu 9. (2 điểm) Từ “xuân” trong câu "Tiếng hót đó đã đánh thức tôi đang co ro chìm đắm trong rét mướt của mùa đông giật mình chạy lại với mùa xuân" mang nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Hãy đặt câu với từ “xuân” mang nghĩa chuyển.
………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………….………………………………..
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TRƯỜNG TIỂU HỌC BỒ ĐỀ

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Tiếng Việt (Phần đọc) - Lớp 5
Năm học 2024 - 2025
A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)


I. Đọc thành tiếng (2 điểm):
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu : 0,25 điểm
- Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng) : 0,25 điểm
- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa : 0,5 điểm
- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc : 1 điểm 
II. Đọc thầm và làm bài tập (8 điểm):
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	Khoanh vào ý  C
	0,5

	2
	Khoanh vào ý  B
	0,5

	3
	Khoanh vào ý  C
	0,5

	4
	Khoanh vào ý  B
	0,5

	5
	Khoanh vào ý  B
	0,5

	6
	Miêu tả vẻ đẹp sống động của bản Vua Bà khi mùa xuân đến
	1

	7
	Khoanh vào ý  B
	1

	8
	Khoanh vào ý  A
	1

	9
	- Từ xuân trong câu mang nghĩa gốc
Đặt câu: 
(Câu không đúng hình thức trừ 0,25đ)
	0,5
1





PHÒNG GD & ĐT LONG BIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC BỒ ĐỀ

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Tiếng Việt (Phần viết) - Lớp 5
Năm học 2024 – 2025

[bookmark: _Hlk180313653]Đề 1: Viết bài văn kể sáng tạo một câu chuyện có nhân vật chính là con vật hoặc đồ vật.
1. Mở bài (1 điểm):
· Học sinh có giới thiệu được nhân vật chính (con vật hoặc đồ vật) không?
· Mở bài có hấp dẫn, gây hứng thú cho người đọc không?
Điểm tối đa: 1 điểm
Tiêu chí chấm:
· Giới thiệu rõ nhân vật chính: 0.5 điểm
· Mở bài thu hút, sáng tạo: 0.5 điểm
2. Thân bài (4 điểm):
· Cốt truyện: Có rõ ràng, mạch lạc không? (1 điểm)
· Nhân vật chính (con vật hoặc đồ vật): Có miêu tả đầy đủ về hình dáng, tính cách, suy nghĩ và hành động không? (1 điểm)
· Tình tiết: Có phong phú, sáng tạo và hợp lý không? (1.5 điểm)
· Kết nối cảm xúc và bài học: Câu chuyện có thể hiện được cảm xúc của nhân vật hoặc gửi gắm thông điệp, bài học nào không? (0.5 điểm)
Điểm tối đa: 4 điểm
Tiêu chí chấm:
· Cốt truyện mạch lạc: 1 điểm
· Miêu tả nhân vật chính chi tiết: 1 điểm
· Tình tiết sáng tạo và hợp lý: 1.5 điểm
· Thể hiện cảm xúc hoặc bài học: 0.5 điểm
3. Kết bài (1 điểm):
· Câu chuyện có kết thúc hợp lý và có tính bất ngờ hoặc gợi mở không?
Điểm tối đa: 1 điểm
Tiêu chí chấm:
· Kết thúc hợp lý, gây ấn tượng hoặc có thông điệp: 1 điểm
4. Sáng tạo (2 điểm):
· Câu chuyện có sáng tạo trong cốt truyện, tình tiết hay cách miêu tả nhân vật không?
· Ngôn ngữ có phong phú, sinh động không?
Điểm tối đa: 2 điểm
Tiêu chí chấm:
· Cốt truyện và tình tiết sáng tạo: 1 điểm
· Ngôn ngữ sinh động, phong phú: 1 điểm
5. Dùng từ và câu, chính tả (2 điểm):
· Học sinh có sử dụng từ ngữ đúng và phù hợp với ngữ cảnh không?
· Câu văn có mạch lạc, liên kết rõ ràng không?
· Bài viết có sai chính tả, ngữ pháp hay không?

Đề 2: Viết bài văn tả một cảnh đẹp mà em đã từng đặt chân đến
1. Mở bài (1 điểm):
· Học sinh có giới thiệu được cảnh đẹp mà mình đã từng đến không?
· Mở bài có thu hút, dẫn dắt được người đọc không?
Điểm tối đa: 1 điểm
Tiêu chí chấm:
· Giới thiệu rõ ràng cảnh đẹp: 0.5 điểm
· Mở bài có tính hấp dẫn: 0.5 điểm
2. Thân bài (5 điểm):
· Miêu tả cảnh vật: Học sinh có tả chi tiết các yếu tố của cảnh vật như bầu trời, núi non, biển, cây cỏ, hoặc con người trong cảnh không? (2 điểm)
· Cảm xúc cá nhân: Học sinh có nêu cảm nhận cá nhân về vẻ đẹp của cảnh đó không? (1 điểm)
· Sự sinh động, chi tiết: Cảnh vật được tả có sinh động, rõ nét qua các giác quan (nhìn, nghe, cảm nhận) không? (1.5 điểm)
· Thời điểm: Học sinh có tả được cảnh đẹp ở một thời điểm nhất định (sáng, trưa, chiều, hoàng hôn, ban đêm) không? (0.5 điểm)
Điểm tối đa: 5 điểm
Tiêu chí chấm:
· Miêu tả chi tiết các yếu tố của cảnh vật: 2 điểm
· Nêu cảm nhận cá nhân: 1 điểm
· Mô tả cảnh vật qua các giác quan, sinh động: 1.5 điểm
· Nêu rõ thời điểm miêu tả: 0.5 điểm
3. Kết bài (1 điểm):
· Học sinh có nêu được cảm nhận, suy nghĩ về cảnh đẹp đó không?
· Kết bài có hợp lý, gợi cảm xúc cho người đọc không?
Điểm tối đa: 1 điểm
Tiêu chí chấm:
· Nêu cảm xúc, suy nghĩ về cảnh đẹp: 0.5 điểm
· Kết bài gợi cảm xúc: 0.5 điểm
4. Sáng tạo (2 điểm):
· Cách miêu tả cảnh đẹp có độc đáo, khác biệt không?
· Ngôn ngữ có phong phú, sinh động, sử dụng biện pháp tu từ (so sánh, nhân hóa, ẩn dụ...) không?
Điểm tối đa: 2 điểm
Tiêu chí chấm:
· Cách miêu tả sáng tạo, độc đáo: 1 điểm
· Ngôn ngữ phong phú, sử dụng biện pháp tu từ: 1 điểm
5. Dùng từ, câu và chính tả (1 điểm):
· Học sinh có sử dụng từ ngữ phù hợp, đúng văn cảnh không?
· Câu văn có mạch lạc, liên kết rõ ràng không?
· Bài viết có ít hoặc không có lỗi chính tả, ngữ pháp không?



